
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 22/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CAP 0 0 100 7.800.000 100 7.800.000
2 GDW 0 0 3.000 69.760.000 3.000 69.760.000
3 IDJ 134 1.849.200 0 0 134 1.849.200
4 IDV 96 3.878.400 0 0 96 3.878.400
5 PGN 0 0 100 1.170.000 100 1.170.000
6 PVS 0 0 50.000 1.358.000.000 50.000 1.358.000.000
7 SHS 30 399.000 0 0 30 399.000
8 TNG 128 3.123.200 500 13.350.000 628 16.473.200
9 VC2 0 0 100 1.930.000 100 1.930.000

Tổng 388 9.249.800 53.800 1.452.010.000 54.188 1.461.259.800


